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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Từ khi ban hành, Nghị quyết đã góp phần vào sự phát triển toàn diện trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh với nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản/1 ha canh tác tăng từ 144,9 triệu đồng năm 2021 (khi chưa ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND) lên 148,2 triệu đồng năm 2023. Bên cạnh đó, mặc dù sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn, thách thức, diện tích nông nghiệp liên tục bị thu hẹp để nhường chỗ cho các khu công nghiệp, khu đô thị..., tuy nhiên, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng từ 8.247,8 tỷ đồng năm 2021 lên 8.754,22 tỷ đồng năm 2023 (tăng 506,42 tỷ đồng). Năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng từ 177 triệu đồng/lao động năm 2021 lên 224,7 triệu đồng/ lao động năm 2023 (tăng 47,7 triệu đồng); Thu nhập bình quân của lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng từ 3.832 nghìn đồng năm 2021 lên 4.841 nghìn đồng năm 2023 (tăng 1.009 nghìn đồng). Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt trung bình khoảng 6.400 tỷ/năm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, an ninh lương thực được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được nâng cao. Qua đó đã thấy được hiệu quả của chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Về cơ bản, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh được các tổ chức, cá nhân hưởng ứng thực hiện, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Phương thức sản xuất chuyển từ sản xuất nhỏ theo kiểu truyền thống sang sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Đến nay toàn tỉnh đã hình thành khoảng 1.869 vùng sản xuất tập trung, gồm: 1.412 vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô từ 03 ha trở lên; 270 vùng rau, màu chuyên canh quy mô từ 02 ha trở lên với sản phẩm chủ lực là: cà rốt, khoai tây, cà chua, hành, tỏi, rau các loại; 94 vùng sản xuất cây ăn quả quy mô từ 01 ha trở lên với sản phẩm chủ lực là: Ổi, chuối, cam; 72 vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung trong ao đất quy mô từ 10 ha trở lên, 21 vùng nuôi cá lồng trên sông với tổng số 2.793 lồng nuôi, năng suất đạt 4,5-5 tấn/lồng (tương đương với 1ha mặt ao); 97 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn.
- Trong sản xuất trồng trọt đã hình thành và phát triển được 112 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 354,9 ha. Trong đó có 34 cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGap, 60 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính. Ngoài ra, đã xây dựng được 06 thương hiệu thuộc sở hữu chung của cộng đồng (Tỏi An Thịnh, Khoai tây Quế Võ, Cà rốt Gia Bình, gạo nếp Nhung Tam Sơn, Nếp cái hoa vàng Yên Phụ, Gạo tẻ thơm Quế Võ). 

- Trong chăn nuôi đã có 89 cơ sở chăn nuôi trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao. Trong đó có 02 cơ sở đã thực hiện tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất, có 4 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGap.
- Trong nuôi trồng thủy sản: Công nghệ “sông trong ao”, Biofloc, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap được hình thành và phát triển. Có 28 cơ sở được chứng nhận VietGap, 01 HTX đã được chứng nhận thương hiệu cá sạch, doanh thu đạt 18-20 tỷ đồng/năm.
- Cơ giới hóa được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ đã góp phần giảm công lao động, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và giá trị sản xuất. Trong đó, dịch vụ phun thuốc bằng thiết bị bay siêu nhẹ không người lái, dịch vụ gieo, cấy bằng máy đã hình thành và từng bước phát triển...

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh và theo dõi các chính sách hỗ trợ của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy một số vấn đề cần được giải quyết:
- Hiện nay, nhiều chính sách hỗ trợ của Trung ương mới được ban hành, như: Nghị định 106/2024/NĐ-CP, ngày 01/8/2024 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi; Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Qua rà soát cho thấy: có nhiều nội dung Nghị định quy định Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương nên cần bổ sung vào chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh; có nhiều nội dung trong Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND trùng với chính sách hỗ trợ của Nghị định mà Nghị định không quy định Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể, cần bãi bỏ theo quy định  tại khoản 2 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy pháp luật 2015: “Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác”. 

- Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn sản xuất, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà, sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại cho thấy cần bổ sung một số chính sách hỗ trợ đặc thù để khuyến khích phát triển, như: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số; hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng; hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái; hỗ trợ Tổ tập trung ruộng đất; Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP; hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái; Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao…
- Ngoài ra, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND còn một số nội dung, trình tự thủ tục chưa rõ ràng, một số còn phức tạp, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nên cần được sửa đổi theo hướng đơn giản, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý.
Từ những vấn đề nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND để đồng bộ lại các chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến Tỉnh, tránh sự trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện, phát huy tối đa hiệu quả của chính sách.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
- Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn; 

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhằm giảm chi phí của doanh nghiệp (cả chi phí chính thức và không chính thức).
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa, gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

- Tạo đột phá trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Việc soạn thảo Nghị quyết đã tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), cụ thể:

1. Căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc Sở; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND và đã gửi xin ý kiến của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 1285/SNN-KTTH ngày 25/7/2024. Đồng thời đã đăng tải trên Công thông tin điện tử của tỉnh và Công thông tin điện tử của Sở để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân.
2. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, rà soát các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng “Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” thay thế Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND.
3. Thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi văn bản đề nghị Sở Tư pháp xem xét, cho ý kiến thẩm định đối với dự thảo nêu trên (Công văn số 1614/SNN-KTTH ngày 12/9/2024 về việc đề nghị thẩm định dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 07/2022/NQ-NĐND). Sở Tư pháp đã có ý kiến phản hồi tại Báo cáo số 221/BC-STP ngày 16/9/2024 về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu và hoàn thiện các nội dung góp ý. 
4. Ngày 15/9/2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND tại Tờ trình số 1634/TTr-SNN. 

Ngày 20/9/2024 UBND tỉnh có Tờ trình số 324/TTr-UBND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Báo cáo thẩm tra số 66/BC-KTNS ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế-Ngân sách, ý kiến của Ban Pháp chế, Ban Văn hoá-Xã hội và ý kiến của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh.
5. Ngày 30/9/2024 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản số 138/TT.HĐND thống nhất, đồng ý xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh ban hành 3 quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết, gồm: 04 Chương, 07 mục,  47 Điều, cụ thể:
a) Chương I “Những quy định chung” (từ Điều 1 đến Điều 3), gồm: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng và Nguyên tắc áp dụng.

b) Chương II “ Quy định cụ thể” (từ Điều 4 đến Điều 41), gồm: Hỗ trợ sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung; Hỗ trợ giống các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung; Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ; Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng; Hỗ trợ phí dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái ; Hỗ trợ kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ các đối tượng sinh vật có nguy cơ gây hại cao ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; Thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt; Hỗ trợ công tác chỉ đạo, nghiệm thu, chi trả hỗ trợ sản xuất của thôn, khu phố, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác; Hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngoài khu dân cư; Hỗ trợ chọn tạo, nuôi giữ và phát triển đàn giống gà Hồ; Hỗ trợ kinh phí mua giống cá bố mẹ để bổ sung, thay thế đàn cá bố mẹ; Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên cạn và thủy sản; Hỗ trợ sản xuất an toàn; Hỗ trợ xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự án của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng nhà lưới, nhà màng; Hỗ trợ tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; Hỗ trợ Tổ tập trung ruộng đất; Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn khác; Kinh phí tập huấn và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; Hỗ trợ xây dựng mô hình; Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản; Hỗ trợ cộng tác viên kiểm lâm; Chính sách đối với bảo vệ rừng phòng hộ; Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng kho lạnh bảo quản sản phẩm trồng trọt, thủy sản, sản phẩm OCOP, ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh; Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số; Hỗ trợ xây dựng khu giết mổ tập trung ngoài khu dân cư; Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và sản phẩm OCOP; Hỗ trợ công tác tổ chức hội chợ, triển lãm và hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm về nông nghiệp trong nước và quốc tế; Hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân hàng thương mại cho trang trại và cơ sở ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt tham gia chương trình OCOP; Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP; Chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh; Chi thưởng lần đầu cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao; Hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch; Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn.
c) Chương III “Quản lý, sử dụng nguồn vốn, phương thức cấp phát, thanh toán và báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp’’ (Từ Điều 42 đến Điều 43, gồm: Lập kế hoạch và giao dự toán; Quản lý, sử dụng nguồn vốn, quyết toán, công khai và chế độ báo cáo.
đ) Chương IV “Trình tự và thủ tục hỗ trợ và Điều khoản thi hành” (từ Điều 44 đến Điều 47), gồm: Trình tự và thủ tục hỗ trợ; Quy định chuyển tiếp; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sửa đổi, bổ sung quy định. 

2. Một số nội dung chính

2.1. Các nội dung đề xuất bỏ:
- Các chính sách hỗ trợ đã được Trung ương quy định mà không giao Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết và chính sách hỗ trợ của tỉnh:

+ Điều 9. Hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với gia súc.
+ Điều 22. Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi đối với chăn nuôi nông hộ.
+ Điều 28. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm.

- Các chính sách hỗ trợ đã thực hiện nhiều năm nhưng không hiệu quả: 

+ Điều 13. Hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao”.
+ Điều 31. Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với trường hợp ứng trước giá trị hợp đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
2.2. Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND 
Cơ bản các nội dung còn lại được giữ nguyên; cơ bản chỉ sửa đổi về trình tự, thủ tục hỗ trợ để phù hợp với tình hình thực tế và đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý và tiếp cận chính sách (Có dự thảo Đề cương chi tiết kèm theo).
2.3. Nội dung chính sách hỗ trợ bổ sung

2.3.1. Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng

Nội dung của chính sách: Các cơ sở được cấp Giấy xác nhận mã số vùng trồng được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/cơ sở đối với mã số vùng trồng phục vụ nội tiêu; 5 triệu đồng/cơ sở đối với vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

2.3.2. Chính sách đối với bảo vệ rừng phòng hộ 

Nội dung của chính sách

a) Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng phòng hộ được giao, ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy Ban quản lý rừng, để thực hiện khoán bảo vệ rừng theo quy định.

b) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

c) Chủ rừng là Uỷ ban nhân dân cấp xã: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

d) Chủ rừng là đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

2.3.3. Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh

Nội dung của chính sách: Hỗ trợ tiền mua cây giống 15.000.000 đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha, mức hỗ trợ tối đa 15.000 đồng/cây). 

Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện làm đầu mối mua sắm, cung ứng cây giống trồng phân tán trên địa bàn. Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí tổ chức mua sắm.”.

2.3.4. Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số

Nội dung của chính sách: 

- Hỗ trợ xây dựng website bán nông sản:

+ Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng website thương mại điện tử, tối đa 50 triệu đồng/website/cơ sở;

+ Hỗ trợ định danh điện tử, ghi nhật ký điện tử, thanh toán điện tử tối đa 10 triệu đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản lên sàn Thương mại điện tử: Hỗ trợ các cơ sở có gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử 05 triệu đồng/gian hàng/cơ sở.

2.3.5. Hỗ trợ công phun thuốc bảo vệ thực vật/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái

Nội dung của chính sách: Hỗ trợ 50% kinh phí phun thuốc bảo vệ thực vật/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái (công phun), tối đa 300.000 đồng/ha/lần, 3 lần/vụ lúa và hỗ trợ 2 năm sản xuất/ diện tích.

2.3.6. Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao

Nội dung của chính sách
- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 10 tỷ đồng/huyện.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: thưởng 01 tỷ đồng/xã.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 02 tỷ đồng/xã.

- Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 200 triệu đồng/thôn.

2.3.7. Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP 

Nội dung của chính sách: Hỗ trợ kinh phí lần đầu chứng nhận (bao gồm kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, cấp chứng nhận, duy trì hoạt động...) với mức tối đa 20 triệu đồng/giấy chứng nhận ISO, HACCP, GMP.
2.3. 8. Hỗ trợ Tổ tập trung ruộng đất 
Nội dung của chính sách

- Tổ tập trung ruộng đất được hỗ trợ với mức 1.000.000 đồng/ha đất tập trung.

- Hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc bản đồ địa chính để phục vụ công tác tập trung ruộng đất.
- Trên cùng một diện tích đất, chỉ hỗ trợ 01 lần.

2.3.9. Hỗ trợ kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ các đối tượng sinh vật có nguy cơ gây hại cao ảnh hưởng đến năng suất cây trồng
Nội dung của chính sách: 
Hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ các đối tượng sinh vật có nguy cơ gây hại cao đến năng suất cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện làm đầu mối thực hiện mua sắm và cấp phát thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí tổ chức mua sắm.
2.3.10. Thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt

Nội dung của chính sách: 
- Thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất trồng trọt hàng vụ, cụ thể:

01 giải nhất: 100.000.000 đồng/tập thể. 

01 giải nhì: 70.000.000 đồng/tập thể. 

02 giải ba: 50.000.000 đồng/tập thể.

- Thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, phục vụ sản xuất trồng trọt: Thưởng cho 02 tập thể, mỗi tập thể thưởng 50.000.000 đồng.

2.3.11. Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn

Nội dung chính sách:
- Hỗ trợ 100% tư vấn thiết kế xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái hợp du lịch, trải nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/mô hình; 

- Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các đối tượng tham gia thực hiện mô hình về sản xuất nông nghiệp, nghiệp vụ hoạt động du lịch; kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm;

- Hỗ trợ 50% kinh phí mua cây xanh trồng trong khu du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở. Giá cây xanh theo quy định của Sở Xây dựng về công bố giá cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

- Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hệ thống thu gom rác thải, xử lý môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/phương án.

- Tổng mức hỗ trợ 01 mô hình tối đa 10 tỷ đồng.

Trên đây là Tờ trình về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, kính trình trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP NN;

- Lưu: VT, NN.  
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Lợi



